
TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 
            LỚP 4 - 5 TUỔI A 

 

Tuần: 2       Chủ đề: Bản thân       Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến  ngày 18 tháng 

10 năm 2024  
 

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai  

(14/10/2024) 

KPXH 

Thứ ba 

 (15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư  

(16/10/2024) 

STEAM 

Thứ năm  

(17/10/2024) 

Toán 

Thứ sáu  

(18/10/2024) 

Văn học 

Đón trẻ, 

điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ:  

+ Cô đón trẻ và trò chuyện với trẻ Trò chuyện về món ăn có lợi cho sức khỏe. 

+ Cô đón trẻ và trò chuyện Trò chuyện với trẻ  về biểu hiện của trẻ khi vui, buồn, tức giận, sợ hãi... 

+ Cô đón trẻ và trò chuyện với trẻ: Kể tên thực phẩm trong các món ăn hàng ngày 

+ Cô đón trẻ và cho trẻ chơi với bộ đồ chơi dinh dưỡng 1,2,3,4. 

+ Cô đón trẻ và trò chuyện với trẻ : Xem tranh và trò chuyện về các bước rửa mặt, rửa tay, cách đánh răng như thế nào 

cho đúng 

- Điểm danh 

- Thể dục sáng: Thứ tự các động tác Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (Vẽ hình que hoặc ghi theo nhịp 1,2,3,4) 

- Động tác 1: Hô hấp: Thổi nơ bay. (4 lần) 

 

 

 

- Động tác 2: Tay vai: Hai tay đưa ra trước, gập khuỷu tay. (4 lần) 

 

 

 

CB – 4                  1                               2                     3 

 

 

- Động tác 3: Bụng: Quay người sang bên. (4 lần) 

 

 

 

               CB -4                    1                       2                   3 



 

- Động tác 4: Chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối. (4 lần) 

 

 

 

 

  CB -4                         1 – 3                      2 

- Động tác 5: Bật: Bật lên trước, ra sau. (4 lần) 

 

 

 

 

Học Phân loại thực phẩm 

theo nhóm 
Thể dục 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

- Ôn VĐ: Đi thay đổi 

hướng (dích dắc) theo 

vật chuẩn. 

Làm khẩu trang giấy  

(EDP) 

 

 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 3 

Chú sâu háu ăn. 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai:  Bé tập làm nội trợ” 

- Góc xây dựng: Xây dựng khu trang trại của gia đình 

- Góc nghệ thuật: Vẽ - tô màu trang phục bé trai, bé gái, trang phục bé thích 

+ Hát các bài hát quen thuộc trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 

- Góc học tập: Làm bộ sưu tập các món ăn của bé 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi, xé lá, gấp lá… 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: vườn rau 

muống 

- TCVĐ: Kéo co. 

- CTD: Vẽ, nhặt lá, 

chơi với đồ chơi…. 

 

- Quan sát thời tiết 

hôm nay 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- CTD: Xếp hột hạt, 

làm con trâu… 

 

- Quan sát cây xoài 

- Trò chơi vận động: 

Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Xếp hột 

hạt, làm con trâu… 

- Nhặt lá rụng, tạo sản 

phẩm từ lá cây 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- CTD: Xếp hột hạt, 

làm con trâu… 

 

- Quan sát cây bưởi 

-TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ 

- CTD: Vẽ phấn, xếp 

chữ, giấy vụn, lá cây.. 

 



Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt 

- Ăn trưa 

- Ngủ trưa 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò chơi: Mặt vui, 

mặt buồn*** 

 

- Trò chơi: Kể tên 2 

hoặc 3 đồ dung (đồ 

chơi) có màu xanh 

hoặc đỏ hoặc vàng… 

MT 23: Trẻ nhận biết 

và gọi tên 4 màu  

 

- Quan sát tranh ảnh, 

lô tô, đoạn video về 

những hành vi tốt và 

trò chuyện  

MT 56: Trẻ biết sử 

dụng các từ như  

“Mời cô”, “Mời bạn”, 

“Cảm ơn”, “Xin 

lỗi”...trong giao tiếp  

 

- cho trẻ đọc thơ: 

Không nên tự uống 

thuốc *** 

 

- Trò chơi: Cùng nhau 

giải quyết *** 

 

Chơi/ trả trẻ - Trẻ chơi : Chơi xếp số, chữ cái bằng hột hạt, chấm tròn, nắp chai… trên bảng thảm - Chuẩn bị cho 

trẻ ra về: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân, trẻ chào cô và các bạn ra về.  

- Trả trẻ: Trao đổi với phu huynh về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ trên lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY 
LỚP 4-5 TUỔI B 

 

Tuần: 3 Chủ đề:Bản thân Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến ngày18 tháng 

10 năm 2024 
 

Thứ 

Hoạt động 
Thứ hai (14/10/2024) 

KPXH 

Thứ ba (15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư (16/10/2024) 

Tạo hình 

Thứ năm(17/10/2024) 

Toán 

Thứ sáu (18/10/2024) 

Văn học 

Đón trẻ, 
điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: 

- Cô trò chuyện với trẻ về món ăn có lợi cho sức khỏe. 

+ Chơi với đồ chơi: xem tranh, video và đàm thoại 

- Điểm danh 
- Thể dục sáng: 

+ Động tác 1: Hô hấp “ngửi hoa” “Đưa tay lên miệng, hít sâu vào, thở ra” 
 

 

  

CB 1 2 (2 tay đổi bên) 

+ ĐT tay: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang 
 

 
    

 

CB 1 2 3 4-CB 

+ ĐT Bụng: Đứng cúi người về trước 



CB 1 2 3 4 

+ ĐT Chân: Đứng, một chân nâng cao – gập gối 

 

 

 

 

CB 1 2 

+ ĐT Bật: Bật chụm tách 2 chân 

 

 

 

 

(Hai chân đổi nhau) 

 

 

 

 

CB 1 2 3 4 

Học Trò chuyện về nhu cầu 

để bé lớn lên và khỏe 

mạnh 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay và bàn chân. 

Ôn VĐ: Nhảy lò cò. 

Vẽ bánh sinh nhật Nhận biết mối quan hệ 

hơn kém về số lượng 

trong phạm vi 3. 

Truyện :Cậu bé mũi dài 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Bé tập làm nội trợ 

- Góc nghệ thuật: 

+ Âm nhạc: Hát bạn có biết tên tôi; Tìm bạn thân; Bạn ở đâu… 

+ Tạo hình: Tô màu, cắt dán 4 nhóm thực phẩm. 



 
- Góc xây dựng: Xây nhà cho bé. 

- Góc học tập: Phân loại thực phẩm theo nhóm. 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi, xé lá, gấp lá 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát thời tiết 

mùa thu. 

- Trò chơi vận 

động : Rồng rắn lên 

mây. 

- Chơi tự do: Vẽ 

phấn trên sân, xếp 

hình bằng sỏi, 

bóng, đánh cầu, xâu 

hoa lá. 

- Quan sát cây chuối 
- Trò chơi vận động: 

“Rồng rồng tổ kiến”. 

- Chơi tự do: Vẽ phấn, 

xé lá, chơi với hột 

hạt… 

- Quan sát cây bằng 

lăng 

- Trò chơi vận động: 

Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Xếp hột 

hạt, xé giấy vụn, vẽ 

phấn. 

- Quan sát: Vườn rau 

ngót 

- Trò chơi: Chó sói xấu 

tính 

- Chơi tự do: Chơi với 

đồ chơi ngoài trời 

- Quan sát: Cây khế 
- Trò chơi vận động: 

Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Chơi với 

đồ chơi trong sân 

trường. 

Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

- Vệ sinh: Cô cho trẻ ngồi vào bàn, cho từng bàn vào rửa tay, rửa mặt. 

- Ăn trưa:Cô chia cơm cho trẻ ăn. Cô giới thiệu món ăn và động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Ngủ trưa:Trẻ ngủ, cô quan sát giữ im lặng cho trẻ ngủ. 

Chơi tập Chơi tự do ở các góc Trò chơi: Bé ăn gì? Bé hãy vẽ tiếp các bộ Chơi trò chơi “Về đúng Xem tranh, video và 

buổi chiều   phận trên mặt bé trai nhà” trò chuyện về một số 
     trường hợp khẩn cấp 
     mà trẻ cần được giúp 
     đỡ 

Chơi/ trả trẻ - Trẻ chơi : 

- Chuẩn bị cho trẻ ra về:Nhắc nhở trẻ nhận đúng đồ dùng cá nhân của mình 
- Trả trẻ:Trao đổi với phu huynh về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ trên lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON MỸ TIẾN        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN VÀ KẾ HOẠCH  

                                                                                       GIÁO DỤC NGÀY 

            LỚP 4 - 5 TUỔI C 

 

Tuần: 3 

Tôi cần gì lớn lên và 

khỏe mạnh 

Chủ đề: Bản thân Thời gian thực hiện: Từ ngày 14  tháng 10 năm 2024 đến  ngày 18 tháng 10 năm 

2024 

 

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai  

(14/10/2024) 

KPKH 

Thứ ba 

 (15/10/2024) 

Thể dục 

Thứ tư  

(16/10/2024) 

Âm nhạc 

Thứ năm  

(17/10/2024) 

Toán 

Thứ sáu  

(18/10/2024) 

Văn học 

Đón trẻ, 

điểm danh, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ:  

+ Chơi với bộ đồ chơi dinh dưỡng 1,2,3,4. 

+ Cô trò chuyện với trẻ về món ăn có lợi cho sức khỏe. 

+ Con thích ăn món gì nhất? Ở nhà ai thường nấu cơm cho con ăn? Con được ăn cơm với những gì? 

+ Cô đón trẻ cho trẻ xem tranh, truyện tranh, chơi lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản... 

+ Cô cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về cách ăn uống đảm bảo vệ sinh có lợi cho sức khỏe phòng chống bệnh 

tật 

+ Cô trò chuyện với về cách bảo vệ thân thể luôn sạch sẽ 

+ Trò chuyện về tên gọi, tuổi, giới tính, sở thích của bản thân. 

- Điểm danh 

- Thể dục sáng: Thứ tự các động tác( Hô hấp, tay, bụng, chân, bật ) theo lời ca bài: Cô và mẹ 

+ Động tác 1: Hô hấp: Thổi bóng bay. (4 lần) 

+ Động tác 2: Tay: Đưa ra phía trước, gập khửu sau. (4 lần) 

+ Động tác 3: Bụng: Quay người sang bên. (4 lần) 

+ Động tác 4: Chân: Đứng, nhún chân, khụy gối(4 lần) 

+ Động tác 5: Bật:Bật lên trước, ra sau, sang ngang . (4 lần) 

Học - Tìm hiểu về 4 nhóm 

thực phẩm. 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

- Ôn VĐ: Nhảy lò cò 

- DVĐVTTN: Mời 

bạn ăn. 

- Nội dung kết hợp: 

+ Nghe hát: Dạy đi 

thôi 

Nhận biết mối quan 

hệ hơn kém về số 

lượng trong phạm 

vi 3. 

Thơ: Tay ngoan 



+ TCAN: Ai đoán 

giỏi 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai:  Trò chơi “Bé tập làm nội trợ” 

- Góc xây dựng: Xây nhà cho bé. 

- Góc nghệ thuật:  
Vẽ ,tô màu, cắt dán 4 nhóm thực phẩm 

+ Hát Mời bạn ăn, bé khỏe bé ngoan…, chơi với các dụng cụ âm nhạc…. 

- Góc học tập: Phân loại thực phẩm theo nhóm. 

- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, chơi với cát sỏi, xé lá, gấp lá… 

Chơi ngoài 

trời 

- QS: Thời tiết 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- CTD: Xếp hột hạt,  xé 

giấy vụn, vẽ phấn… 

 

- QS: Vườn rau muống 

-TCVĐ: Kéo co 

- CTD: Vẽ phấn, xé lá, 

chơi với hột hạt… 

- QS: Cây phượng 

-TCVĐ: Mèo duổi 

chuột 

- CTD: In hình, chăm 

sóc cây, chơi với cát 

nước và sỏi 

 

- Qs:  Vườn rau 

đay 

-TCVĐ: Bắt trước 

tạo dáng 

- CTD: Vẽ phấn, 

chơi với lá cây cát, 

nước... 

 

Lao động vệ sinh: Nhặt 

rác, tưới cây, nhặt cỏ... 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- CTD: Vẽ phấn, xếp 

hình người, giấy vụn, lá 

cây… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt( nước sạch, xà phòng, khăn mặt…) 

- Ăn trưa; Kê bàn ghế, khăn lau tay, đĩa,  yếm… 

- Ngủ trưa: Kê gường, chải chiếu….. 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò chơi : “Gạch bỏ 

hành vi sai”. 

Trò chơi : Bé ăn gì ? 

 

Hát vận động bài:  

mời bạn ăn 

Đọc thơ: Tâm sự 

của cái mũi 

Cho trẻ sử dụng sách 

GDTCKNXH : Bé 

cần ăn uống gì để cơ 

thể lớn lên khỏe 

mạnh 

Chơi/ trả trẻ - Trẻ chơi : Chơi xếp số, xếp người… bằng hột hạt, chấm tròn, nắp chai… trên bảng thảm 

- Chuẩn bị cho trẻ ra về: Chuẩn bị trang phục, đầu tóc, ba lô cho trẻ 

- Trả trẻ: Trao đổi với phu huynh về sức khỏe và tình hình học tập của trẻ trên lớp. 

 


